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	Mẫu VĐ02



	TT
	SBD*
	Mã đề
	Nội dung 1
	Nội dung 2
	Nội dung 3
	Nội dung 4
	…………
	Điểm thi

	1
	20003656
	Bảo
	5.5
	1
	
	
	
	6.5

	2
	20003173
	Bền
	4
	0
	
	
	
	4

	3
	20003579
	Châu
	[bookmark: _GoBack]4.5
	0.5
	
	
	
	5

	4
	20003581
	Chiến
	5.5
	2
	
	
	
	7.5

	5
	20003504
	Cường
	4
	0.5
	
	
	
	4.5

	6
	20003468
	Đặng
	3
	2
	
	
	
	5

	7
	20003655
	Danh
	3
	1.5
	
	
	
	4.5

	8
	20003322
	Đạt
	3.5
	1.5
	
	
	
	5

	9
	20004237
	Diệu
	4.5
	1
	
	
	
	5.5

	10
	20003612
	Hà
	4
	1.5
	
	
	
	5.5

	11
	20003460
	Hải
	5.5
	1.5
	
	
	
	7

	12
	20003433
	Hậu
	3.5
	0
	
	
	
	3.5

	13
	20003653
	Khánh
	4.5
	1.5
	
	
	
	6

	14
	20003510
	Luân
	4
	1
	
	
	
	5

	15
	20003660
	Mến
	3.5
	1
	
	
	
	4.5

	16
	20003501
	Minh
	0
	0
	
	
	
	0

	17
	20003296
	Nam
	3.5
	1.5
	
	
	
	5

	18
	20003665
	Nam
	3.5
	2
	
	
	
	5.5

	19
	20003467
	Nam
	3.5
	2
	
	
	
	5.5

	20
	20005382
	Nghĩa
	4
	2
	
	
	
	6

	21
	20003619
	Nghiêm
	4
	1
	
	
	
	5

	22
	20003405
	Ngọc
	3.5
	2
	
	
	
	5.5

	23
	20003511
	Nhật
	3
	2.5
	
	
	
	5.5

	24
	20003675
	Nhật
	4
	2
	
	
	
	6

	25
	20003297
	Phi
	4
	1.5
	
	
	
	5.5

	26
	20003538
	Quốc
	4.5
	2
	
	
	
	6.5

	27
	20003549
	Tài
	4
	2
	
	
	
	6

	28
	20003649
	Tâm
	3.5
	2
	
	
	
	5.5

	29
	20003292
	Thắng
	4
	1
	
	
	
	5

	30
	20003654
	Thịnh
	4
	1
	
	
	
	5

	31
	20003406
	Trà
	3
	2
	
	
	
	5

	32
	20004240
	Tuấn
	4
	1
	
	
	
	5

	33
	20003651
	Vinh
	3.5
	1
	
	
	
	4.5

	34
	20003160
	Vũ
	6
	1
	
	
	
	7

	35
	Tăng Phi
	Điểu
	4
	1
	
	
	
	5

	36
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	


* SBD là số thứ tự của sinh viên theo danh sách lớp; 

	
	GIÁO VIÊN CHẤM THI
(Ký và ghi rõ họ tên)
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